KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY LỚP MGN B4
Thứ hai, ngày 5 tháng  12  năm 2022


                     
Thứ ………, ngày    tháng    năm 202…
	Tên hoạt động
	Mục đích – Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Tạo hình

Xé dán vây cá

( Đề tài )
	1. Kiến thức .

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của con cá .
- Trẻ biết xé và dán các vảy cá .
- Trẻ biết cá là động vật sống dưới nước

2. Kỹ năng.

- Trẻ xé  bấm lượn cong, xé bấm thẳng.

- Trẻ phết hồ vào mặt trái của tờ giấy và dán
 - Rèn sự nhanh nhẹn khéo léo cho trẻ.
3. Thái độ
- Trẻ yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các con vật .

- Biết giữ gìn sản phẩm của mình và của bạn.


	1. Đồ dùng của cô:

- Tranh mẫu

- Que chỉ

- Kéo, giấy màu, bút sáp

- Giá để tranh
- Nhạc bài hát
2. Đồ dùng của trẻ:

- Vở tạo hình

- Sáp màu

- Hồ dán, khăn lau

- Giấy màu
	1. Ổn định tổ chức.

- Cô cho cả lớp hát bài: “ Đôi bạn cá hề”

- Trò chuyện dẫn dắt vào bài

2. Phương pháp,hình thức tổ chức.

a. Quan sát và đàm thoại.

+ Ai có nhận xét gì về bức tranh này?

+ Con cá có những bộ phận nào ?
+ Trên đầu con cá có gì?

+ Mình con cá được xé dán những màu gì ?

+ Vảy cá được cô dán như thế nào ?

+ Cô dùng nguyên liệu gì để xé dán vẩy cá ?

+ Dán xong vây cá cô làm gì ?
+ cô tô màu gì cho đầu con cá?

=> Cô chốt lại

* Tranh 2 + 3: Đàm thoại tương tự
b. Hỏi ý tưởng trẻ.

+ Con sẽ xé và dán vẩy cá như thế nào?
+ Con chọn nguyên liệu gì để làm?

+ Đầu cá con tô màu gì?
=> Giáo dục trẻ giữ gìn sách vở sạch sẽ, không vẽ sang bài của bạn.

c. Trẻ thực hiện.

- Cô quan sát hướng dẫn nhắc nhở trẻ giúp đỡ những trẻ còn yếu, còn lúng túng

- Khuyến khích động viên những trẻ làm sáng tạo.

d. Trình bày sản phẩm

- Cô cho trẻ nhận xét bài của mình của bạn.

- Cô nhận xét chung cả lớp 

3. Kết thúc.  

- Cô nhận xét, kết thúc giờ học.
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Thứ ba , ngày  6 tháng  12 năm 2022




Thứ …….., ngày    tháng    năm 202..
	Hoạt động
	Mục đích - Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	LQVT

Dạy trẻ phân biệt hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật 

( MT39)

	1. Kiến thức.

- Trẻ biết tên gọi , đặc

điểm của các hình

- Trẻ nhận biệt được

các hình thành 2 nhóm

theo dấu hiệu đường

bao

2. Kỹ năng .

- Trẻ chỉ và nói rõ ra

được điểm giống, khác

nhau giữa 2 hình

(Tròn - tam giác ,

vuông - chữ nhật)

(MT 39)

- Phát triển khả năng

quan sát, chú ý ghi nhớ

có chủ định của trẻ

3. Thái độ.

- Trẻ hào hứng tham

gia học tậpvà chú ý

lắng nghe cô.
	1. Đồ dùng của cô:

- Đồ dùng đồ chơi

xung quanh lớp

- Đồ dùng của cô

giống của trẻ nhưng

to hơn.

- vi tính

- Hình ảnh Ngôi nhà

bông hoa, đoàn tầu

được xếp từ các

hình học.

- Ti vi

2. Đồ dùng của trẻ:

Mỗi trẻ một rổ đồ

chơi 2 hình tròn, 1

hình vuông, 1 hình

tam giác, 1 hình chữ

nhật

- Hai hộp đựng các

hình học TC 2
	1. Ổn định, tổ chức:

- Cô và trẻ chơi trò chơi: “ Đại bàng và chim sẻ” 
- Cô dẫn dắt vào bài.

2. Phương pháp, hình thức tổ chức.

a. Phần 1: Ôn nhận biết gọi tên các hình bằng trực quan

- Cô cho trẻ quan sát hình ngôi nhà, bông hoa, đoàn tàu được ghép

từ các hình học trên vi tính

- Cho trẻ tìm xung quanh lớp đồ dùng đồ chơi có dạng hình tròn,

hình vuông, hình tam giác , hình chữ nhật

b. Phân 2: Nhận biết phân biệt hình tròn với hình vuông, hình

tam giác với hình chữ nhật:

- Cô cho trẻ lấy rổ đồ dùng:

+ Cho trẻ chọn các hình tròn , tam giác, chữ nhật theo tên gọi

+ Cô cho trẻ sờ đường bao của từng hình

+ Trẻ nêu nhận xét của đường bao các hình mà trẻ vừa sờ

- Cô cho trẻ lăn các hình và cho trẻ rút ra kết luận về các hình vừa

lăn

( Hình nào lăn được, hình nào không lăn được )

- Cô cho trẻ phân loại các hình thành 2 nhóm lăn được, không lăn

được.

=> Cô chốt lại trẻ nêu đặc điểm của các nhóm đó.

+ Nhóm có đường bao cong và lăn được là hình tròn

+ Nhóm có đường bao thẳng và không lăn được có hình vuông, tam

giác, chữ nhật

- Cô cho trẻ xếp hình thành 2 nhóm: Nhóm có đường bao cong và

nhóm có đường bao thẳng.

- Cô cho trẻ nêu đặc điểm của mỗi nhóm và tên gọi các hình trong

nhóm.

c. Luyện tập.

* TC1: “Ai nhanh hơn”
+ Lần 1: Cô nói đặc điểm của hình trẻ tìm và giơ lên

+ Lần 2: Cô nói tên hình trẻ tìm và nói đặc điểm của hình rồi giơ lên

* TC2: “Về đúng nhà”

- Cách chơi: Cô giới thiệu với trẻ 2 ngôi nhà, 1 nhà có biển hình tròn,1 nhà có biển hình vuông. Yêu cầu trẻ chọn lấy 1 hình yêu thích . Trẻ chọn 1 hình tròn, tam giác ,chữ nhật .vuông, tùy ý .Cô nói: “Ô tô về bến” trẻ về đúng nhà có biển giống với hình trẻ cầm trên tay

- Luật chơi: Ô tô về đúng bến theo hiệu lệnh

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
3. Kết thúc. 

- Cô nhận xét, kết thúc giờ học.
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Thứ tư, ngày 7 tháng  12 năm 2022





Thứ …….., ngày    tháng    năm 202..
	Tên hoạt động
	Mục đích – Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Âm nhạc

VĐ : Đố bạn
NH: Gọi trâu
TCÂN : Bắt trước tiếng kêu các con vật

(MT 88)
	1. Kiến thức.

- Trẻ nhớ tên bài hát:

“ Đố bạn” và biết vận

động múa theo lời bài hát

- Trẻ nhớ tên bài “ Gọi Trâu”.
2. Kỹ năng.

- Trẻ vận động tự nhiên,

theo đúng nhịp điệu bài

hát.

- Trẻ chú ý nghe, thích

thú hát, nhún nhảy, lắc lư

theo bài hát (MT 88)

- Phát triển khả năng

thính giác và cảm thụ âm

nhạc cho trẻ

- Trẻ chơi trò chơi thành

thạo

3. Thái độ.

- Trẻ hứng thú trong giờ

học.

- GD trẻ yêu quý các con vật.
	1. Đồ dùng của cô:

- Nhạc bài hát

- Đài đĩa

- Nhạc tiếng kêu các con vật

- Ti vi

2. Đồ dùng của trẻ:

- Dụng cụ âm nhạc: trống, phách, xắc sô...

3. Đội hình

- Trẻ ngồi trên ghế hình chữ U
	1. Ổn định tổ chức.

- Cô cho trẻ chơi trò chơi:“Hai chú chim xinh“
- Cô dẫn dắt vào bài

2. Phương pháp,hình thức tổ chức.

a. VĐ :“ Đố bạn“
* Ôn hát:

- Cô cho trẻ nghe một đoạn bài hát “ Đố bạn”

- Hỏi trẻ tên bài hát ? tác giả ?

- Cô cùng cả lớp hát lại 2-3 lần

* Dạy vận động :

- Cô vận động lần 1: không phân tích

- Cô vận động lần 2: Phân tích động tác khó

- Lần 3 : Cô thực hiện lại cả bài hát và có thể cho trẻ hưởng ứng

làm theo .

- Dạy trẻ vận động dưới các hình thức:

Lớp- tổ -nhóm -cá nhân

( Cô chú ý sửa sai cho trẻ nếu có)

- Củng cố: Cho cả lớp vận động lại 1 lần.

b.Nghe hát: ‘‘Gọi Trâu” của nhạc sĩ Thảo Linh
- Cô giới thiệu tên bài hát: “ Chú voi con ở Bản Đôn ”

- Cô hát cho trẻ nghe 2 lần.

+ Lần 1: Hỏi tên bài hát, tên nhạc sĩ?

+ Lần 2: Cô hát và giảng nội dung bài hát

- Giáo dục trẻ yêu quý các con vật

- Lần 3: cho trẻ nghe ca sĩ hát

3. Kết thúc.

- Cô nhận xét kết thúc giờ học.
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Thứ năm, ngày 8 tháng  12  năm 2022                                                           Thứ ………., ngày    tháng     năm 202…
	Hoạt động
	Mục đích – Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành


	PTVĐ
- VĐCB: Bật xa 35cm

- TCVĐ: Bắt trước tạo dáng

	1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên và biết tên VĐCB: “Bật xa  30 - 35cm”. 

- Trẻ biết vận động đúng kỹ thuật bật xa 35cm mà không chạm vào vạch.
- Trẻ biết tập các động tác BTPTC theo cô
- Trẻ nhớ tên trò chơi, chơi trò, cách chơi

2. Kỹ năng:

- Trẻ  dùng sức của chân để nhún bật xa và  chạm đất bằng 2 nửa bàn chân và cả bàn chân.

- Phát triển khả năng chú ý và định hướng cho trẻ.
- Trẻ chơi trò chơi thành thạo

3. Thái độ:

 - Trẻ có ý thức kỉ luật trong giờ học
- Giáo dục trẻ chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao để có một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai.
	1. Đồ dùng của cô

- Xắc xô, 

- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng.

- Nhạc thể dục
- Nhạc bài hát
2. Đồ dùng của trẻ.

- Trang phục cô và

trẻ gọn gàng

3. Đội hình:

- Trẻ đứng 4 hàng

dọc tập BTPTC

- Tại phòng thể chất


	1. Ổn định tổ chức:

- Cô cho trẻ chơi: “ Lộn cầu vồng ”.

 - Cô dẫn dắt vào bài.

2. Phương pháp ,hình thức tổ chức :

a. Khởi động: Cô cho trẻ đi thường, đi bằng mũi bàn chân, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường về hàng điểm số 1, 2 và tách hàng tập BTPTC
b. Trọng động:  

* Bài tập phát triển chung.

+ Tay: Hai tay dang ngang lên cao(4l x 4n)
+  Bụng: Hai tay giơ cao cúi gập người(4l x 4n)

+  Chân: Kiễng chân ngồi xuống (6l x4n)

+  Bật: Bật chụm tách chân(4l x 4n)

* VĐCB:“ Bật xa 35cm”

- Cô giới thiệu tên vận động

- Cô tập mẫu lần 1: Không phân tích

- Cô tập mẫu lần 2 phân tích: TTCB: Cô đứng tự nhiên 2 tay thả xuôi. Khi có hiệu lệnh  đưa tay ra phía trước cô lăng tay đưa về phía sau 2 đầu gối khụy, lực cô dồn về phía chân và cô bật lên tiến về phía trước sao cho qua được vạch kẻ và cô tiếp đất bằng 2 mũi bàn chân rồi đến cả bàn chân, 2 tay cô đưa ra phía trước để giữ thăng bằng. Sau đó cô đi về cuối hàng.

-  Cô mời 2 trẻ lên tập (Cô và bạn nhận xét)

- Trẻ thực hiện: 

+ Lần 1: Cho trẻ thực hiện lần lượt (2 trẻ một)

(Cô quan sát và sửa sai cho trẻ)

+  Lần 2: Tổ chức dưới hình thức thi đua

- Củng cố: Hỏi lại trẻ tên vận động. Cô mời trẻ tập tốt lên thực hiện lại.

* TCVĐ:“ Bắt trước tạo dáng”

- Cô giới thiệu trò chơi

- Cô cho trẻ nêu cách chơi, luật chơi.

- Cô nhắc lại cách chơi, luật chơi khi trẻ quên.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3 - 4 lần
 (Động viên khuyến khích trẻ chơi)

c. Hồi tĩnh.

- Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng hít thở sâu.

3. Kết thúc. 

- Cô nhận xét, kết thúc giờ học.
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Thứ sáu, ngày  9  tháng  12  năm 2022





              Thứ ……, ngày    tháng    năm 202…
	Tên hoạt động
	Mục đích – Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	HĐKP
Một số con vật sống dưới nước
( MT 28)

	1 Kiến thức:

- Trẻ biết tên gọi và một số đặc điểm, cấu tạo hoạt động nổi bật của con cá chép và con cua.

- Trẻ biết con cá chép và con cua đều là động vật sống dưới nước.

2. Kỹ năng:
- Trẻ nhận xét được đặc điểm sự giống nhau và khác nhau của các đối tượng được quan sát 
(MT 28)  
- Trẻ trả lời to, rõ ràng.

3.Thái độ
- Trẻ biết bảo vệ nguồn nước, không xả rác xuống ao, hồ, sông…
	1. Đồ dùng của cô

- Nhạc: “Đố bạn”
- Hình ảnh con cá chép, hình ảnh con cua

- Hình ảnh mở rộng: Con ngao, con trai...

- Ti vi

2. Đồ dùng của trẻ

- Lô tô con vật để trẻ chơi trò chơi 1

- Bảng bông gai

- Nhạc trò chơi

- Lô tô TC 2


	1. Ổn định tổ chức:

- Cô cùng cả lớp hát bài: “Đố bạn” 
- Cô trò chuyện dẫn dắt vào bài.
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

a. Quan sát và đàm thoại 

* Quan sát con cá chép.
- Đây là hình ảnh con gì?

- Con có nhận xét gì về đặc điểm con cá chép?

 ( Cô cho trẻ kể hiểu biết của mình về con cá chép ( theo gợi ý)

- Con cá chép có mấy phần? 

- Phần đầu cá có những bộ phận gì? 

- Mình cá chép có gì? 

- Vây và đuôi cá có tác dụng gì?

- Cá chép là động vật sống ở đâu?

=> Cô chốt: Con cá chép là động vật sống dưới nước. Cá chép có ba phần: Đầu cá, mình cá và đuôi cá. Đầu cá có mắt, miệng, mang. Mình cá có vẩy và có vây. Vây và đuôi cá giúp cá bơi được. Cá là dộng vật sống dưới nước.

* Quan sát con cua

- Ai có nhận xét gì về con cua?

- Con cua có đặc điểm như thế nào?

( Cô cho trẻ kể hiểu biết của mình về con cua theo gợi ý)

- Con cua bò được là nhờ bộ phận nào?
- Phía trước con cua có mấy càng to ?
- Con cua sống ở đâu?

- Khi con cua lên bờ con cua còn biết làm gì?

=> Cô chốt lại: Con cua là động vật sống dưới nước, con cua có 8 cẳng, 2 càng, có mai và con cua di chuyển bằng cách bò ngang.

b. So sánh

- Giống và khác nhau giữa con cá chép và con cua.

+ Giống nhau: Đều là động vật sống dưới nước. 

+ Khác nhau: Con cá có vây, vẩy, mang . Con cua có 8 cẳng, 2 càng, có mai và bò ngang.

c. Mở rộng: Cho trẻ xem một số con vật khác sống dưới nước: Con ốc, con trai, tôm…

* Giáo dục: Trẻ biết bảo vệ nguồn nước, không xả rác xuống ao, hồ, sông…

d.Luyện tập:

* TC1: Trò chơi:“Ai giỏi hơn ”

+ Cách chơi: 

Lần 1: Cô nói tên con vật, trẻ chọn và nêu đặc điểm con vật đó.

Lần 2: Cô nêu đặc điểm của con vật trẻ nêu tên.

+ Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.

* TC2:  Trò chơi: Ai nhanh nhất ”

+ Cách chơi: Cô chia lớp mình làm 2 đội, nhiệm vụ của đội 1 là chọn hình ảnh cá chép gắn vào bảng , đội 2 là lấy hình ảnh của con cua gắn lên bảng.

+ Luật chơi: Thời gian bắt đầu và kết thúc bằng một bản nhạc, mỗi bạn chỉ được lấy một con ,và đội nào gắn được nhiều đội đấy chiến thắng 
+ Cô tổ chức cho trẻ chơi

3. Kết thúc: 

- Cô nhận xét khen ngợi động viên trẻ
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